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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 29 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1: Hiệu của hai số là 95. Tỉ số của hai số đó là 
2

7
 . Số lớn là: 

A. 38 B. 136 C. 115 D. 133 

Câu 2: Mẹ hơn con 30 tuổi. Tuổi của con bằng 
1

6
 tuổi của mẹ. Vậy tuổi mẹ là:   

A. 36 B. 35 C. 25 D. 30 

Câu 3: Hiệu của hai số bằng 60, số lớn gấp 3 lần số bé thì số bé là …  

A. 3 B. 20 C. 30 D. 10 

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m, chiều dài bằng 
5

3
 chiều rộng. Chu 

vi của hình chữ nhật là: 

A. 96m B. 28m C. 36m D. 192m 

Câu 5: Anh hơn em 14 tuổi. Tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Hỏi anh bao nhiêu tuổi? 

A. 14 tuổi B. 42 tuổi C. 51 tuổi D. 15 tuổi 

Câu 6: Cha hơn con 30 tuổi, 3 năm nữa tuổi con bằng 
1

6
 tuổi cha. Vậy hiện nay con … tuổi. 

A. 33 tuổi B. 5 tuổi C. 6 tuổi D. 3 tuổi 

Câu 7: Lớp 3A có số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 17 học sinh. Số học sinh nam 

bằng một nửa số học sinh nữ. Vậy lớp 3A có tất cả số học sinh nữ là: 

A. 16 học sinh B. 32 học sinh C. 48 học sinh D. 34 học sinh 

Câu 8: Hiệu của hai số là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số, biết rằng 3 lần số thứ nhất bằng 5 lần 

số thứ hai. Vậy số thứ hai là: 

A. 499 B. 998 C. 1497 D. 2495 
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II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Tổng của hai số là 1287. Tìm hai số đó biết rằng số bé bằng 
4

9
 số lớn. 

Bài giải 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

Bài 2: Hiện nay ông hơn cháu 63 tuổi và gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 

cháu được mừng thọ ông 80 tuổi? 

Bài giải 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

Bài 3: Khối lớp 5 trồng nhiều hơn khối lớp 4 là 250 cây, biết số cây khối lớp 5 trồng bằng 
7

5

số cây khối 4 trồng. Tính số cây mỗi khối đã trồng. 

Bài giải 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  
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Bài 4: Cho một số có chữ số hàng đơn vị là 0. Nếu xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị ta được số 

mới. Hiệu của số đã cho hơn số mới là 4068. Tìm số đó. 

Bài giải 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D A C D B D D C 

II. Tư ̣luâṇ 

Bài 1: Tổng của hai số là 1287. Tìm hai số đó biết rằng số bé bằng 
4

9
 số lớn. 

Bài giải 

Số bé là: 1287 : (4 + 9) × 4 = 396 

Số lớn là: 1287 – 396 = 891 

Đáp số: số lớn: 891 ; số bé: 396 

Bài 2: Hiện nay ông hơn cháu 63 tuổi và gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 

cháu được mừng thọ ông 80 tuổi? 

Bài giải 

Tuổi ông hiện nay là: 63 : 7 × 8 = 72 (tuổi) 

Số năm nữa thì cháu được mừng thọ ông 80 tuổi là: 

80 – 72 = 8 (tuổi) 

Đáp số: 8 tuổi 

Bài 3: Khối lớp 5 trồng nhiều hơn khối lớp 4 là 250 cây, biết số cây khối lớp 5 trồng bằng 
7

5

số cây khối 4 trồng. Tính số cây mỗi khối đã trồng. 

Bài giải 

Số cây khối 5 trồng là:  

250 : (7 – 5) × 7 = 875 (cây) 

Số cây khối 4 trồng là: 

875 – 250 = 625 (cây) 

Đáp số: 625 cây 

Bài 4: Cho một số có chữ số hàng đơn vị là 0. Nếu xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị ta được số 

mới. Hiệu của số đã cho hơn số mới là 4068. Tìm số đó. 

Bài giải 

Số ban đầu gấp 10 lần số mới. 

Số đã cho là: 4068 : 9 × 10 = 4520 

Vậy số ban đầu là 452. 

 


